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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6

NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thể thơ lục bát

Truyện đồng thoại
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Kể lại trải nghiệm của bản thân

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	0
	25
	0
	0
	20
	0
	40
	100

	Tỉ lệ %
	15%
	25%
	20%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thể thơ lục bát
	Nhận biết:

- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp, thể loại của bài thơ lục bát.
- Nhận biết và nêu tác dụng được các yếu tố tự sự, miêu tả trong thơ. 
- Nhận ra được cụm từ, các biện pháp tu từ 
Thông hiểu:

- Hiểu và nhận biết được chủ đề của bài thơ, tình cảm, cảm xúc của người viết thông qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nêu tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả, các biện pháp tu từ trong thơ.
Vận dụng: 

Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản

	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	
	
	Truyện đồng thoại
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật,  thể loại.  
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba 

Thông hiểu:

- Hiểu được các cum từ ( danh từ, cụm động từ, cụm tính từ)

 - Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Hiểu được tác dụng các biện pháp tu từ
Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Trình bày ý kiến về hành động của nhân vật.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân 
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	15
	25
	20
	40

	Tỉ lệ chung
	
	40
	60


	ỦY BAN NHÂN DÂN .............
	KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

	TRƯỜNG THCS ...............
	Môn : Ngữ văn - Lớp 6
Thời gian: 90 phút (không  kể thời gian phát đề)

	ĐỀ 1
	                            (Đề này có 11 câu, 2 trang)


I – ĐỌC – HIỂU (6 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi: 

RÙA ĐÁ ĐI CHƠI

 
“Ca sĩ chim Bách Thanh bay đến bên bờ suối thì đậu lại trên một cành diệp liễu. Cảnh vật ở đây tuyệt đẹp đã níu cánh chim lại. Bách Thanh nghe tiếng suối róc rách, tiếng lá reo bồn chồn, tiếng nai tác xa xa,... cảm hứng tràn đây, chàng cất lên một điệu hát mới, đó cũng là công việc suốt đời của chàng.

    
Bác Rùa Đá đang nằm im như một tảng đá, thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt đón nhận từng giọt âm thanh tươi mát. Chú Hươu Sao cũng đờ ra nghe, quên cả uống nước. Không ai để ý đến gã Rắn Mốc đang cuốn cành cây dưới chân Bách Thanh như một khúc dây leo. Hắn vươn cổ, đôi mắt gian giảo láo liên. “Phốc”, Rắn Mốc bằng một cú mổ thành thạo đã ngoạm chặt một chân Bách Thanh trong miệng, cắt đứt dòng âm thanh đang bay chơi vơi. Bách Thanh thét lên đau đớn.

   
Bách Thanh giãy giụa đã lôi cả Rắn Mốc ngã xuống cỏ, ngay trước mặt ông Rùa Đá. Tiếng kêu của chim Bách Thanh làm rung động cả chiếc mai rùa. Bác nhích lên vài bước, và “phập”, đôi môi rắn như đá của bác đã cặp chặt lấy cổ Rắn Mốc. Rắn Mốc quằn quại quấn lấy ông Rùa Đá, ghì xiết. Nhưng miếng võ hiểm của Rắn Mốc vô hiệu trước tấm lưng trơ như đá của bác Rùa. Rắn Mốc bị cắn nát cổ, duỗi toàn thân cứng đờ như một cành cây khô. Bách Thanh gãy rời một chân, bay lên cành cây nén đau, rối rít cảm ơn: “Cháu cảm ơn bác Rùa Đá!”. Rồi Bách Thanh tha thiết mời bác Rùa Đá vào dịp Tết, tức là còn mười ngày nữa đến ăn Tết nhà mình.

    
Bác Rùa Đá lẩm bẩm: “Cây sồi chân núi Bắc à? Xa đây! Cần phải đi ngay mới kịp!”. Thế là bác Rùa Đá khăn gói lên vai ra đi. Bác đi cả ngày, cả đêm, cả mưa cả nắng... Bác đem theo cả một mái nhà thì đâu chẳng là nhà! Ca sĩ Bách Thanh bay loáng một cái đã về đến nhà, chàng báo tin vui cho vợ con. Chàng còn đặt cả bài hát cho các con hát:

   Một sớm xuân trong mát

  Cành khô cũng nở hoa

  Ông Rùa Đá tốt bụng

  Sẽ đến chơi nhà ta!

    
Bác Rùa Đá đang đi thì băng tan, dòng nước ào ra chảy quanh một tảng đá lớn. Trên tảng đá, một chú Thỏ Trắng đang kêu khóc gọi mẹ. Bác Rùa Đá bơi ra, cho Thỏ Trắng ngồi trên lưng, đi tìm mẹ Thỏ, bởi hang thỏ đã ngập nước. Tìm được mẹ Thỏ, trao lại Thỏ Trắng cho mẹ xong, bác lại gặp họ hàng nhà Nhím suýt chết đuối, nếu không được bác giơ lưng bịt một lỗ hổng nước đang tràn vào.

   
 Bác Rùa Đá vẫn chưa rời con suối mà đi được. Bãi Tự Nhiên xanh rờn cỏ có nguy cơ bị ngập nước. Hươu, Nai rủ nhau xếp đá thành đập, lái dòng nước cho chảy sang hướng khác. Bác Rùa Đá nhận chuyên chở từng khối đá lớn trên lưng...

    
Con đập hoàn thành, bác Rùa Đá mới khoác khăn gói lên vai, lẩm bẩm: “Nhà Bách Thanh! Cây sồi chân núi Bắc! Phải đi ngay mới kịp!”.

    
Bác không nghĩ rằng mùa xuân đã qua từ lâu, bởi bác cứ nhẫn nha đi, ai gặp khó khăn bác đều dừng lại giúp đỡ...

    
Trên cây sồi chân núi Bắc, có hội chim Bách Thanh đón một mùa xuân mới. Ông Bách Thanh què đã chết. Các cháu Bách Thanh đang bập bẹ hát bài như nỗi chờ mong của cả dòng họ:

   Một sớm xuân trong mát

  Cành khô cũng nở hoa

  Ông Rùa Đá tốt bụng

  Sẽ đến chơi nhà ta!

    
Chúng không biết rằng ở dưới gốc cây sồi, ông Rùa Đá đã đến, mệt mỏi vì đường xa, tuổi tác, ông đã ngủ thiếp đi trong giọng ca trong trẻo của họ hàng nhà Bách Thanh.”
(Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi từ sau Cách mạng tháng Tám NXB Giáo dục, 1999)

Chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8:
Câu 1. Ngữ liệu trên thuộc thể loại nào?

 A. Truyện đồng thoại.     B. Truyện  cổ tích.   C. Truyện truyền thuyết.   D. Truyện thần thoại.
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu trên:
 A. Miêu tả.                    B. Tự sự.                          C. Biểu cảm.                      D. Nghị luận.
Câu 3. Những con vật nào được tác giả nhắc đến trong truyện?
A. Chim Bách Thanh, Hươu Sao, Rắn Mốc, Thỏ Trắng, Nhím ,Nai.                
 B. Rùa Đá, chim Bách Thanh, Hươu Sao, Rắn Mốc, Thỏ Trắng, Nhím.                
 C. Rùa Đá, chim Bách Thanh, Hươu Sao, Rắn Mốc, Thỏ Trắng, Nhím, Nai.                    

 D. Rùa Đá, chim Bách Thanh, Hươu Sao,Thỏ Trắng, Nhím, Nai. 

Câu 4. Theo em việc các chú chim hát lại bài hát của chim Bách Thanh thể hiện điều gì?
A. Khoe giọng hát của mình.
B. Chờ bác Rùa Đá tới và thể hiện long biết ơn.
C. Để bác Rùa Đá đến đúng nhà.

D. Là lời hát chào đón bác Rùa.
Câu 5. Biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong ngữ liệu trên là gì?
A. So sánh - Biểu cảm.   B. Miêu tả -So sánh.    C. Nhân hóa -Miêu tả.   D. Nhân hóa -So sánh.

Câu 6. Ca sĩ chim Bách Thanh gặp sự việc gì và được sự giúp đỡ của ai ?

A. Ca sĩ chim Bách Thanh bị Rắn Mốc cắn - Rùa Đá cứu.  
B. Ca sĩ chim Bách Thanh bị té - Thỏ trắng cứu.
C. Ca sĩ chim Bách Thanh bị mất giọng hát - Rùa Đá cứu.

D. Ca sĩ chim Bách Thanh bị nước cuốn trôi - Thỏ trắng cứu.

Câu 7. Câu :“ Ông Bách Thanh què đã chết.“ Có mấy cụm tính từ?
A. 2.                               B. 1.                          C. 4.                               D. 3. 

Câu 8. Ngữ liệu trên được kể theo ngôi số mấy?
A. Ngôi số 1.           B. Ngôi số 2.                C. Ngôi số 3.                  D. Ngôi số 4.

Câu 9. Em hãy kể những việc làm của bác Rùa Đá trong ngữ liệu?
Câu 10. Nếu em là nhân vật Rùa Đá đang vội đến nhà chim Bách Thanh em có dừng lại để giúp đỡ mọi người không? Vì sao?
II. VIẾT (4.0 điểm) 

Quê hương Việt nam có biết bao danh lam thắng cảnh tươi đẹp có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mỗi người. Tình yêu quê hương đất nước chính là tình cảm gắn bó sâu sắc, chân thành đối với những sự vật và con người nơi mình sinh ra. Em hãy viết bài văn kể lại trải nghiệm một chuyến đi về thăm quê hay một chuyến đi chơi đến một địa điểm du lịch nào đó làm em nhớ mãi.
------------------------- Hết -------------------------

                HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA  HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN : Ngữ văn - LỚP 6

ĐỀ 1 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	 Những việc làm của bác Rùa Đá  trong ngữ liệu :
· Cứu Ca sĩ chim Bách Thanh
· Cứu Thỏ trắng

· Cứu họ hàng nhà Nhím

· Đắp đập.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	10
	     Nếu em là nhân vật Rùa Đá đang trên đường đến nhà chim Bách Thanh em có dừng lại để giúp đỡ mọi người không? Vì sao?

- Có.

- Vì: giúp đỡ người khác là việc làm tốt mà mỗi chúng ta nên thực hiện để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
(HS có thể trả lời các cách thể hiện tình cảm khác gợi ý, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục, phù hợp thì vẫn cho điểm).
	0,5
0,5


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	A. Hình thức:

- Học sinh viết được bài văn tự sự kể lại trải nghiệm một chuyến đi về thăm quê đảm bảo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, sử dụng ngôi kể thứ nhất, diễn đạt mạch lạc, lưu loát.

- Đảm bảo không mắc lỗi chính tả, chuẩn ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	B. Nội dung:

 Kể lại trải nghiệm một chuyến đi về thăm quê làm em nhớ mãi.
 HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

I. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về quê hương em hoặc địa điểm du lịch em tới.
- Cảm xúc chung về chuyến đi đó: ấn tượng đặc biệt,…

II. Thân bài:

- Kể các sự việc theo trình tự hợp lí, rõ ràng.
+ Kể các chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

+ Kể những nhân vật liên quan.

+ Diễn biến câu chuyện.
- Điều đặc biệt của chuyến đi khiến em nhớ đến tận bây giờ, khiến em thay đổi, tự hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn.

(Lưu ý: Khi kể sự việc thông qua các hành động, lời thoại của nhân vật,… cần kết hợp các yếu tố miêu tả, thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc được kể.)

III. Kết bài: Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
	0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

	
	
	Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn gợi ý chấm điểm. Giáo viên linh động trong quá trình chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo của học sinh.
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